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Stt Smt Mục tiêu năm Nội dung năm Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ:
NƯỚC- MÙA HÈHTTN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

31
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 - 
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/4

Nước
Trang
phục
mùa hè

Trang
phục
mùa hè

Ánh sáng

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # #

1 4

Thực hiện đủ, đúng
các động tác

(MTPT) trong bài
tập thể dục theo

hướng dẫn

Tập kết hợp 5
động tác cơ bản
trong bài tập thể

dục

Bài 5: - Hô hấp: Ngửi
hoa, quả
-tay: Hai tay ra trước
xoay cổ tay
-Bụng lườn: Ngồi duỗi
thẳng chân gập người tay
chạm mũi bàn chân
- Chân: Đứng 1 chân đưa
ra phía trước
- Bật: Bật tiến về phía
trước

x TDS TDS

Bài 9: Vận động theo
nhac:
Baby shark

x TDS TDS

2 9

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi kiễng gót liên
tục 3m

Đi kiễng gót liên
tục 3m

Đi kiễng gót liên tục 3m ,
khuyến khích trẻ giữ

thăng bằng cơ thể khi
thực hiện (MTPT)

- Trò chơi: Vận động
Viên tí hon

x HĐNT HĐNT HĐNT

3 10

Kiểm soát được
vận động đi thay
đổi tốc độ theo
đúng hiệu lệnh
khoảng 3-4 lần

Đi thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh

Trò chơi: Đi thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh x HĐNT HĐNT HĐNT

4 12

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi trong đường hẹp
3m x 0,2m

Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m

Trò chơi: Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m x HĐNT HĐNT HĐNT

5 35
Chạy được 15m
liên tục theo hướng
thẳng

Chạy 15m liên tục
theo hướng thẳng

Trò chơi: Chạy 15m liên
tục theo hướng thẳng x HĐNT HĐNT

6 69

Tự đập và bắt bóng
nẩy được 3 lần liên
tiếp (đường kính
bóng 18cm)

 Đập bắt bóng
(đường kính bóng
18cm)

Tiết học: Đập bắt bóng
(đường kính bóng 18cm)
- trò chơi: Ai khéo nhất

x HĐNT HĐH

7 76
Ném xa bằng 2 tay
về phía trước theo
khả năng

Ném xa bằng 2 tay

Tiết học: Ôn ném xa bằng
2 tay

- Trò chơi: thi xem ai ném
giỏi

x HĐH HĐNT HĐG
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8 92

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bật tiến về phía
trước

Bật tiến về phía
trước giữ được
thăng bằng cơ thể
khi thực hiện

Bật tiến về phía trước giữ
thằng bằng cơ thể và thể
hiện sự khéo léo khi bật
+ Hội thi vận động viên tí
hon

x HĐNT HĐNT HĐNT

9 108

Thực hiện được
vận động xoay tròn

cổ tay, gập đan
duỗi các ngón tay

vào nhau
- Thực hiện các

hoạt động thể biện
sự khéo léo của đôi

bàn tay

Xoay tròn cổ tay,
Co duỗi các ngón
tay, đan các ngón
tay vào nhau một
cách thuần thục,
khéo léo (MTPT)
- Thực hiện các

hoạt động thể biện
sự khéo léo của

đôi bàn tay

Trò chơi : Chi chi chành
chành x HĐNT HĐNT

Tết dây 2 sợi
( Montessori) x HĐG HĐG

Cuộn dây( Montessori) x HĐG HĐG

10 128

Bước đầu biết sử
dụng bút tô vẽ

nguệch ngoạc một
số hình đơn giản
hoặc theo ý thích
Vẽ được các chữ
cái bằng ngón tay
trên chữ cái nhám,
trên khay cát. Vẽ
khuôn hình thép.

(Montessori)

Vẽ được các chữ
cái bằng ngón tay
trên chữ cái nhám,
trên khay cát. Vẽ
khuôn hình thép,
viết chữ cái trên
cát bằng bút gỗ.

(Montessori)

Dạy trẻ viết chữ trên cát
bằng bút gỗ

 ( Montessori)
x HĐC HĐG HĐG

- Hướng dẫn trẻ viết chữ
cái bằng ngón tay trên

chữ cái nhám, trên khay
cát

( Montessori)

x HĐC HĐG

135 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # #

11 140

Phân biệt được
màu sắc, , mùi vị
của một số thực
phẩm thông
thường, sẵn có tại
địa phương(MTBS)

Nhận biết màu
sắc, kích thước,
hình dạng, mùi vị
của một số thực
phẩm quen
thuộc(MTBS)

Dạy trẻ vắt nước cam

x HĐG HĐG

12 178

Có một số hành vi
tốt trong ăn uống
không đừa nghịch
và đổ vãi thức ăn

Không đùa nghịch
làm đổ vãi thức ăn

Trò chơi chọn hành vi
đúng sai  : Không đùa

nghịch làm đổ vãi thức ăn x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

13 192

Biết  thực hiện
được một số hành
vi tốt trong vệ sinh
thân thể khi được
nhắc nhở

Giữ vệ sinh thân
thể

Tiết dạy : dạy trẻ  giữ gìn
vệ sinh thân thể trong

mùa hè
 Trò chơi: bé chọn trang

phục

x HĐH HĐC

14 195
Có thói quen gọn

gàng ngăn nắp
(MTBS)

Treo quần áo, gấp
quần áo, xếp quần

áo vào balo
( Montessori)

Dạy trẻ treo quần áo
( Montessori)

x HĐC HĐG

Dạy trẻ gấp quần áo, xếp
quần áo vào balo

( Montessori)
x HĐC HĐG
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15 203

Có khả năng nhận
biết trang phục
theo thời tiết. Bước
đầu tập mặc quần
áo

Nhận biết trang
phục theo thời tiết.
Bước đầu tập mặc
quần áo

Tiết dạy : Nhận biết trang
phục theo thời tiết

trò chơi: nối thời tiết với
trang phục

x HĐC HĐH HĐG

16 212

Nhận ra và biết
tránh nơi nguy
hiểm khi được
nhắc nhở

Một số khu vực
nguy hiểm

Trò chuyện: Một số khu
vực nguy hiểm: Như

ao,hồ, nơi chứa nước…
x HĐC ĐTT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # #

17 228 Biết sử dụng đúng
giác quan, phối

hợp các giác quan
để xem xét, tìm

hiểu đặc điểm của
đối tượng (nhìn,

nghe, ngửi, sờ…để
nhận ra đặc điểm
nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan và
chức năng của các

giác quan

Luyện thính giác bộ màu
xanh, đỏ
( Montessori)

x HĐC HĐG

Trụ núm 2 mở mắt, nhắm
mắt (Montessori) x HĐC HĐG

Trụ núm 4 mở mắt
(Montessori) x HĐG HĐG

Hướng dẫn trẻ kết hợp trụ
núm 1 với trụ vàng

(Montessori)
x HĐG HĐG

18 255

Biết một số hiện
tượng nắng mưa,
nóng, lạnh và ảnh
hưởng của nó đến

sức khỏe, sinh hoạt
của trẻ

 Hiện tượng nắng
mưa, nóng, lạnh và
ảnh hưởng của nó
đến sức khỏe, sinh

hoạt của trẻ

Bé quan sát thời tiết trong
ngày x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Bé tìm hiểu về các hiện
tựơng tự  nhiên

- Trò chơi: Vòng quay
thời tiết

x HĐH HĐG

19 262
Biết một số dấu
hiệu nổi bật của
ngày và đêm

Một số dấu hiệu
nổi bật của ngày
và đêm

Trò chuyện với trẻ dấu
hiệu nổi bật của ngày và

đêm
x ĐTT ĐTT

20 266

Biết một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày.
Ích lợi của nước
với đời sống con

người

Một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày

Tiết dạy : Biết tìm hiểu về
nước

- trò chơi: cây nước sinh
đôi

 Đổi màu cho nước

x HĐH HĐG

Làm bong bóng xà phòng
(Montessori) x HĐG HĐG

21 267

Biết một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày.
Ích lợi của nước

với cây cối

Ích lợi của nước
với cây cối

Chuyển nước bằng ống
bóp (Montessori) x HĐG

Hướng dẫn trẻ chuyển
nước bằng phễu

(Montessori)
x HĐG HĐG

Nước nóng bốc hơi
(Montessori) x HĐNT HĐG

Trò chuyện : Ích lợi của
nước với  cây cối
Nhận biết, đất, nước,
không khí (Montessori)
 

x ĐTT HĐC ĐTT

22 277

Có một số hiểu biết
về nguồn ánh sáng
trong sinh hoạt
hàng ngày

Một số nguồn ánh
sáng trong sinh
hoạt hàng ngày

Nguồn ánh sáng
- trò chơi: tìm vật phát
sáng

x HĐG ĐTT HĐH
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23 282
Biết một vài đặc

điểm, tính chất của
đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung,
tính chất nổi bật

của đất, đá, cát, sỏi

3 hình thái của đá
(Montessori) x HĐG HĐG

Đồng hồ cát
(Montessori) x HĐG HĐG HĐG

24 291 Quan tâm đến số
lượng và biết đếm
trên các đối tượng
giống nhau, đếm

đến 5 và đếm theo
khả năng Nhận biết
trật tự dãy số từ 0-

5 (MTPT)

Đếm trên đối
tượng trong phạm
vi 5 và đếm theo

khả năng

Tiết học : đếm đến 5
- Trò chơi: Thi xem ai

đếm giỏi
x HĐH HĐC

Đếm trong phạm vi 10 x HĐG

Viết số trên gạo
( Montessori) x HĐG HĐG

25 319

Biết so sánh 2 đối
tượng về kích
thước và nói được
các từ: to hơn / nhỏ
hơn; dài hơn / ngắn
hơn; cao hơn / thấp
hơn; bằng nhau

So sánh 2 đối
tượng về kích
thước

Dùng gậy số để đo lường
(Montessori)

x HĐG HĐG

26 327 Nhận biết và gọi
tên được các hình:
hình vuông, hình

tam giác, hình tròn,
hình chữ nhật và

nhận dạng các hình
đó trong thực tế.
Nhận biết thêm

được các khối khác
nhau theo khả năng

của trẻ
( MTBS)

Nhận biết, gọi tên
các hình: hình

vuông, hình tam
giác, hình tròn,

hình chữ nhật và
nhận dạng các

hình đó trong thực
tế

Nhận biết thêm
được các khối
khác nhau theo

khả năng của trẻ
(MTBS)

Nhận biết khối cầu, khối
vuông, khối chóp nón

(Montessori)
           

x HĐG

 Nhận biết Khối cầu, khối
trứng,

(Montessori)
           

x HĐG HĐG

27 337

Nhận biết được
phía trên - phía
dưới - phía trước -
phái sau, tay phải -
tay trái của bản
thân

Nhận biết  phía
trên - phía dưới -
phía trước - phái
sau, tay phải - tay
trái của bản thân

Tiết học : Nhận biết  phía
trên - phía dưới

- Trò chơi: Thi xem ai
đoán đúng

Trò chơi: Memory tạo
vận động/ tạo âm thanh

(Montessori)

x HĐH

28 372 Biết được Cờ Tổ
quốc, quốc kỳ một
số quốc gia trên thế

giới
( Montessori)

Cờ Tổ quốc, quốc
kỳ một số quốc gia

trên thế giới
 ( Montessori)

Nhận biết cờ trên mô hình
(Montessori) x HĐG HĐG

Trò chơi thi ghép hình Cờ
Tổ quốc x HĐG

- Nhận biết cờ trên thẻ
bàng bài học 3 bước
(Montessori)

x HĐG HĐG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # #

29 385

Có khả năng nghe
hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe hiểu nội
dung truyện kể,
truyện đọc phù
hợp với độ tuổi

 Tiết học : Kể chuyện:
Giọt nước tí xíu

- Trò chơi: giọng kể của
ai

x HĐH HĐC
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30 386

Có khả năng nghe
các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố,

hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao,

đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

31 392

Nói rõ các tiếng
trong Tiếng Việt

Nói được một số từ
vựng và cấu trúc

câu đơn giản trong
tiếng Anh (MTBS)

Trẻ hiểu được
nghĩa từ, phát âm
rõ ràng, chính xác,

ghi nhớ cụm từ
Trẻ hiểu nghĩa, hát

thuộc lời, đúng
giai điệu Bài hát
Trẻ hiểu và nói
được một số từ

vựng và cấu trúc
câu đơn giản trong
tiếng Anh (MTBS)

Cho xem và nói chuyện
(Montessori) x HĐG HĐG

Tuần 30: Story: I see
many colors.
Từ vựng: red, yellow,
blue.
Cấu trúc: What color do
you see?
I see red/ yellow.
Câu chuyện: I see many
colors.

x HĐC HĐG HĐC

Tuần 31: Review 7 x HĐG HĐG

LQTA: Từ vựng
Sunshine, rain, cloudy,
thunder, lightning,
summer, sea

x HĐG HĐG

LQTA: Câu
- The air inside the bottle
- Make an umbrella
- Build a fashion store
- Make a shirt

x HĐG HĐG

Tuần 33: Story: Big and
small
Từ vựng: big window,
small window, big door,
small door.
Cấu trúc:
A big window.
A small window.
What’s is it?
It's a window
Go to the window.
Bài hát: Make a circle.

x HĐC HĐC

32 395

Sử dụng được các
từ thông dụng chỉ
sự vật, hoạt động,
đặc điểm

Sử dụng các từ
thông dụng chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

Trò chuyện về đồ vật, đồ
dùng đựng nước

- Trò chơi: thi xem ai kể
giỏi

x ĐTT ĐTT HĐG

33 398

Biết bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản
thân bằng các câu
đơn, câu đơn mở

rộng

Sử dụng câu đơn,
câu mở rộng để
bày tỏ tình cảm,
nhu cầu và hiểu

biết

Tiết học: Kể chuyện theo
tranh: Giọt nước tí xíu x HĐH HĐC

- trò chuyện về những nơi
có nước xung quanh bé x ĐTT ĐTT ĐTT
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34 404

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Tiết học Thơ: Mưa
- Trò chuyện về hiện

tượng nắng mưa trong
mùa hè

x HĐH HĐC HĐG

35 426 Biết nhìn vào tranh
minh họa và gọi
tên nhân vật trong
tranh  bước đầu kể
chuyện sáng tạo
theo các tranh gợi
ý.(MTPT)
 Biết đặt tranh,
ghép tranh theo hệ
thống
(MTBS)
Làm quen với các
chữ cái nhám

Biết đặt tranh,
ghép tranh theo hệ
thống
(MTBS)
Xem và nghe đọc
các loại sách khác
nhau, làm quen với
các chữ cái nhám

Ghép tranh một số đồ
dùng mùa hè

Chữ cái nhám: u,x,y
(Montessori)

x HĐG HĐG HĐG

36 442 Thích vẽ, "viết"
nguệch ngoạc Vẽ, tô màu

vẽ, tô màu về nước, các
đồ dùng mùa hè x HĐG HĐG

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # #

37 497

Chủ động tham gia
các hoạt động tập
thể. Biết cùng chơi
với các bạn trong
các trò chơi theo
nhóm nhỏ
(Điều 12- Quyền
sống)

Chủ động tham gia
các hoạt động tập
thể: chơi các trò
chơi với các bạn ở
trong lớp, trong
khối và trong
trường,….(Điều 12-
Quyền sống)

Trò chơi: Tập tầm vông x HĐNT HĐNT

38 512
Biết bỏ rác đúng
nơi quy định khi
được nhắc nhở

Giữ gìn vệ sinh
môi trường

Trò chuyện giáo dục trẻ:
Giữ gìn vệ sinh môi

trường
- trò chơi: chọn hành vi

đúng sai

x VS-AN HĐC

39 515

Biết tiết kiệm điện,
nước khi được sự
hướng dẫn của
giáo viên

Tiết kiệm điện,
nước

Tiết học: Tiết kiệm nước
- trò chơi : khoanh tròn

những hành vi sai khi sử
dụng điện nước

x HĐH HĐG

V. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

40 530
Biết hát tự nhiên,
hát được theo giai
điệu bài hát quen

thuộc

Hát đúng giai điệu,
lời ca bài hát

Tiết học hát : Cho tôi đi
làm mưa với x HĐH HĐC HĐG

Tiết học hát : mùa hè đến,
- Trò chơi: bé làm ca sĩ x HĐG HĐH VS-AN

41 533

Có khả năng vận
động theo nhịp

điệu bài hát, bản
nhạc

Vận động đơn giản
theo nhịp điệu của

các bài hát, bản
nhạc

Tiết học : Vận động theo
nhịp: Mùa hè đến

- trò chơi: vũ công tí hon
x HĐG HĐH LH
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41 533

Có khả năng vận
động theo nhịp

điệu bài hát, bản
nhạc

Vận động đơn giản
theo nhịp điệu của

các bài hát, bản
nhạc

Tiết học : Vận động theo
nhịp: Cho tôi đi làm mưa

với
- trò chơi: vũ công tí hon

x HĐG HĐH

42 539 Biết sử dụng các
nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra sản
phẩm theo sự gợi ý
khuyến khích sự
sáng tạo của mỗi
cá nhân trẻ

Biết sử dụng các
nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra sản
phẩm theo sự gợi ý
khuyến khích sự
sáng tạo của mỗi
cá nhân trẻ

Tiết học :  làm cái tích
nước

- trò chuyện: những đồ
dùng che năng che mưa

x HĐC HĐH HĐG

43 542 Biết vẽ các nét
thẳng, xiên, ngang
có khả năng phối

hợp màu sắc để tạo
thành bức tranh

đơn giản (MTPT)

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên, ngang
có khả năng phối

hợp màu sắc để tạo
thành bức tranh

đơn giản (MTPT)

Tiết học: Vẽ mặt trời buổi
sáng

- Trò chơi: họa sĩ tí hon
x HĐG HĐH

Tiết học: Vẽ biển
( Vẽ đề tài) x HĐH HĐG

44 548 Biết lăn dọc, xoay
tròn, ấn dẹt đất nặn
để tạo thành các
sản phẩm có 1 khối
hoặc 2 khối

 Lăn dọc, xoay
tròn, ấn dẹt đất nặn
để tạo thành các
sản phẩm có 1
khối hoặc 2 khối

Tái tạo trái đất bằng đất
nặn  ( Montessori) x HĐC HĐG HĐG

Trong đó: - Đón trả trẻ 11 3 4 0 4

Thể dục sáng 3 1 1 0 1

Hoạt động góc 72 18 17 19 18

Hoạt động ngoài trời 22 3 6 7 6

Vệ sinh - ăn ngủ 9 3 3 0 3

Hoạt động chiều 22 6 6 5 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0

Lễ hội 1 0 0 0 1

Hoạt động học 20 5 5 5 5

Trong đó:  - Giờ thể chất 4 1 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 5 1 1 1 2

                  - Giờ ngôn ngữ 3 1 1 1 0

                  - Giờ TC-KNXH 2 1 0 1 0

                  - Giờ thẩm mỹ 6 1 2 1 2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Phạm Thị Hường Hoàng Thị Điệp Vũ Hải Yến

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:3

1 0
2/0

4/2
025

bởi V
ũ H

ải Y
ến ( 

c0
2010_y

envh
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0-1
0



Hoàng Thị Thùy Linh

Vũ Thị Lan Anh
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